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ÔN LUYỆN KIỂM TRA GIỮA HỌC
KÌ II

Môn: Toán – Lớp 3
Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 5 nghìn, 8 trăm và 6 đơn vị được viết là:
A. 5 860 B. 5 086 C. 5 806 D. 586

Câu 2: Số liền sau của số 8 999 là:
A. 8 998 B. 9 000 C. 8 100 D. 9 001

Câu 3: Trong các số 4 829; 4 928; 4 298; 4 892, số lớn nhất là:
A. 4 829 B. 4 928 C. 4 298 D. 4 892

Câu 4: Giá trị của chữ số 7 trong số 7 425 là:
A. 700 B. 70 C. 7 000 D. 7

Câu 5: Một xe tải chở 4 500 kg gạo chia đều cho 9 cửa hàng. Mỗi cửa hàng nhận
được:
A. 50 kg B. 500 kg C. 400 kg D. 5 000 kg

Câu 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 60 m, chiều dài là 20 m. Chiều
rộng là:

20 m ?

Chu vi: 60 m

A. 40 m B. 10 m C. 20 m D. 15 m

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền vào chỗ trống:
a) Số 7 204 đọc là: ....................................................................................................
b) Làm tròn số 6 738 đến hàng trăm ta được:
............................................................
c) Số lớn nhất có bốn chữ số là:
.................................................................................



Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

2 418 + 5 273 9 582 - 3 456 1 406 × 5 8 436 : 6

Bài 3. (1 điểm) Số?
........... : 4 = 1 205 ........... - 2 300 = 4 500

Bài 4. (1.5 điểm) Mẹ đi siêu thị mua một bộ đồ chơi lắp ráp có giá 450 000 đồng
và một con gấu bông có giá rẻ hơn bộ đồ chơi 120 000 đồng. Hỏi mẹ đã mua cả
hai món đồ hết tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 5. (1.5 điểm) Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9 m và chiều rộng 4 m.
Người ta dùng các viên gạch hình vuông có cạnh dài 1 m để lát nền. Tính số viên
gạch cần dùng để lát kín nền nhà đó?

Chiều dài: 9 m

4 m

S


